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Thông số kỹ thuật đầu chuyển đổi RF
(RF Adaptor Technical Specification)

Mã sản phẩm Đầu nối 1 Đầu nối 2

SMA-21008-PKS SMA đực thẳng (SMA
Straight Male)

SMA đực thẳng (SMA
Straight Male)

Bộ phận Vật liệu Lớp mạ

Chân tiếp xúc (Pin) Đồng thau (Brass) Mạ vàng (Gold Plating)

Thân đầu nối (Body) Đồng thau (Brass) Mạ vàng (Gold Plating)

Chất cách điện (Insulator) PTFE (Teflon) Không áp dụng (N/A)

QTEK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
Address: No.8, 63 Lane, 10 Block, Van Phuc Ward, Ha Dong
District, Ha Noi, VietNam

UNIT: mm

Kích thước: 22 mm

1. Thông số điện (Electrical Characteristics)
Trở kháng đặc tính 50 Ω
Dải tần số hoạt động DC – 18 GHz
VSWR (Tỷ số sóng đứng điện áp) ≤ 1.2 (tối đa) trong dải DC–18 GHz
Suy hao chèn (Insertion Loss) Tối đa 0.35 dB

2. Đặc tính vật liệu và lớp mạ (Material & Plating Characteristics)

Nhiệt độ làm việc: -55°C đến +125°C
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